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MÔN CÔNG NGHỆ 12 – ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP 

3 điểm (TN nhiều lựa chọn): 4 điểm (TN đúng sai): 3 điểm tự luận 

TT Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự 

luận 

NLC Đúng/sai  

(1) (2) (3) (4) (5)                 (6)  (7) 

 

1 

 

 

 

 

 

Công nghệ 

giống thuỷ 

sản 

 Ứng dụng 

công nghệ 

sinh học 

trong chọn 

và nhân 

giống thuỷ 

sản 

Nhận biết  

- Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ sinh 

học trong chọn giống thủy sản.  

 2 ý  

Thông hiểu: 

 - Phân tích được ứng dụng công nghệ sinh học trong 

chọn và nhân giống thuỷ sản. 

2 1 ý 1 

Vận dụng 

- Đề xuất được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp với 

thực tiễn nhân giống, chọn giống thuỷ sản ở gia đình, địa 

phương. 

 1 ý   

2 Công nghệ 

thức ăn 

thủy sản 

 Thức ăn 

thủy sản 

  

Nhận biết: 

- Trình bày được thành phần dinh dưỡng của các nhóm 

thức ăn thuỷ sản. 

- Trình bày được vai trò của các nhóm thức ăn thuỷ sản. 

2 1 ý  



Thông hiểu: 

- Phân tích được thành phần dinh dưỡng và vai trò của 

các nhóm thức ăn thuỷ sản. 

2 2 ý  

Vận dụng 

- Giải thích tại sao mỗi loài thủy sản chỉ ăn một số loại thức 

ăn nhất định. 

- Lựa chọn thức ăn phù hợp để nâng cao hiệu quả trong 

nuôi trồng thủy sản 

 1 ý 1 

  Phương 

pháp bảo 

quản và chế 

biến thức ăn 

thủy sản 

Nhận biết: 

- Trình bày được một số phương pháp bảo quản thức ăn 

thuỷ sản. 

- Nêu được quy trình bảo quản thức ăn cho thuỷ sản. 

- Nêu được một số phương pháp chế biến thức ăn thuỷ 

sản. 

1 1 ý  

   Thông hiểu: 

- Mô tả được một số phương pháp bảo quản, chế biến 

thức ăn cho thủy sản 

1 1 ý  

   Vận dụng:  

- Đề xuất phương pháp bảo quản, chế biến phù hợp cho 

từng loại thức ăn trong thực tế 

- So sánh phương pháp chế biến thức ăn thủ công và chế 

biến thức ăn công nghiệp 

 2 ý  

2  Công nghệ 

nuôi thủy 

sản 

Công nghệ 

nuôi một số 

loài thủy sản 

Nhận biết: 

- Nêu  một số mô hình nuôi nuôi thủy sản phổ biến ở nước 

ta. 

2 1 ý  



phổ biến ở 

Việt Nam 

Thông hiểu:  

- Tóm tắt được một số mô hình nuôi thủy sản phổ biến ở 

nước ta.. 

- Xác định được mô hình nuôi phù hợp với một số loại thủy 

sản phổ biến. 

2 2 ý  

Vận dụng:  

- Đề xuất mô hình nuôi một đối tượng thủy sản phù hợp 

với tình hình địa phương 

 1 ý 1 

Tổng số câu  12 4 3 

 

 

 


